
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÙNG ẢNH 

 Số:       /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tùng Ảnh, ngày 21 tháng 10 năm 2024 
 

TỜ TRÌNH  

Về việc đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”  

Kính gửi:   - UBND huyện Đức Thọ  

       -  Hội đồng thi đua khen thưởng  huyện 

 
 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày ngày 06 tháng 3 năm 2024 của 

Chính phủ, Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương 

Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết kháng chiến. 

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-BNV ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Bộ 

Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 

28/2024/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ quy định trình tự, thủ 

tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” và việc 

khen thưởng tổng kết kháng chiến. 

Căn cứ C ng văn số 4308/UBND-NC2  ngày 29/7/2024 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/2/2024 của 

Chính phủ. 

Căn cứ đề nghị của Hội đồng Thi đua Khen thưởng xã tại Biên bản số 

06/BB-HĐTĐ ngày 21 tháng 10 năm 2024 Về việc họp xét đề nghị tặng, truy 

tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”  

UBND xã Tùng Ảnh đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng huyện xét, 

trình cấp trên xét tặng, truy tặng cho 33 cá nhân đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn 

đề nghị tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”, gồm:  

1. Tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho 31 cá nhân là 

Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc. 

2. Truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho 02 cá 

nhân là Thanh niên xung phong có thành tích trong các cuộc kháng chiến, bảo 

vệ Tổ quốc. 

(có Danh sách kèm theo). 

UBND xã Tùng Ảnh kính trình./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Đảng ủy-HĐND-MTTQ xã 

- TV HĐTĐKT xã 

- Hội Cựu TNXP xã 

- Lưu:VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Tâm 



 

 

DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUY CHƢƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Tờ trình số.................../TTr-UBND ngày....../10 /năm 2024 của UBND xã Tùng Ảnh) 
 

TT Họ và tên 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 

Đơn vị 

TNXP 

Thời gian tham 

gia TNXP 

(Từ ngày 

…….…./…...…

/…..đến ngày 

…./….…/…) 
 

Quá trình tham gia 

hoạt động cách mạng 

Ghi 

chú 

( Tổng 

thời 

gian 

TNXP) 

1 Phạm Quang Điệp Nam 1944 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Vọng Sơn- 

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C211N55 

Đoàn 559 05/1965-06/1967 Vận chuyển hang hóa 

02 năm 

01 

tháng  

2 Trần Thị Diệu Nữ 1952 

Đức Bồng- 

Vũ Quang -

HT 

Châu Lĩnh 

Tùng Ảnh 

Đức Bồng- 

Vũ Quang 

C553-

N55-P18 6/1972-04/1975 
Làm đường san lấp hố 

bom 

02 năm 

10 

tháng 

3 Bùi Thư Nam 1947 
Đức Bùi- 

Đức Thọ -HT 

Châu Trinh 

Tùng Ảnh 

Đức Bùi- 

Đức Thọ -

HT 

C211-

N25-P18 
6/1965-06/1966 

06/1966-10/1967 

Vận chuyển lương thực 

Làm đường GT ngã 3 

Đồng Lộc 

02 năm 

04 

tháng 

4 Kiều Thị Sửu Nữ 1949 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Th ng Tự- 

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C553-

N55-P18 
04/1969-9/1969 

9/1969-10/1971 

10/1971-01/1973 

San lấp mặt đường ở C 

Xuyên 

San lấp hố bom ở Cầu 

Giằng Nghi Xuân 

Làm đường 18 ở Kỳ 

Anh 

03 năm 

9 tháng 

5 Phạm Đình Quyến Nam 1948 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Sơn Lễ- Tùng 

Ảnh 

Tùng Ảnh C553-

N55-P18 
9/1968-9/1972 

Giáo viên cấp 2,3 đội 

55-P18 
04 năm 

6 Lê Thị Thắng Nữ 1950 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Sơn Lễ- 

 Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C553-

N55-P18 
04/1969-04/1972 

Chiến sỹ C553-N55-

P18 
03 năm 

7 Trần Thị Hòa Nữ 1950 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Châu Trinh- 

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C2996-

N299-P18 

10/1972-03/1973 

03/1973-12/1973 

12/1973-04/1975 

Bốc chuyển lương thực 

Đ. Xá 

Bốc chuyển lương thực 

02 năm 

6 tháng 



3 

 

 

T.Hà 

Mở đường đò điệụ 

Thạch Hà 

 

8 Nguyễn Thị Đệ Nữ 1955 
Đức An- Đức 

Thọ - HT 

Thạch Thành 

Tùng Ảnh 
Đức An 

C555-

N55-

P182996 

03/1972-10/1974 

San lấp hố bom dữa 

đường Quốc Lộ 
02 năm 

7 tháng 

9 Hoàng Thị Tảo Nữ 1948 
Nghi Hòa- 

Cử Lò-NA 

Đ ng Thái 

Tùng Ảnh 

Nghi Hòa C332-

N75-P27 7/1968-10/1970 

8/1972-8/1976 

Làm GT,Lấp hố bom T. 

Bồn 

Làm CT Đoàn Tổng đội 

Cù Chính Lan 

06 năm 

04 

tháng 

10 Ng  Thị Hồng Nữ 1947 

Thạch Kim- 

Thạch Hà- 

HT 

Châu Linh 

Tùng Ảnh 

Thạch Kim C527-

N53-P18 7/1965-7-1969 

Làm giao th ng tuyến 

21 04 năm 

11 Phạm Thanh Sữu Nam 1946 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Châu Lĩnh-

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C2-N72-

P18 
12/1967-03/1970 

04/1970-06/1972 

Mở đường Trường Sơn 

Xây dường sắt cầu giáp 

Thái Hòa - NA 

04 năm 

06 

tháng 

12 Nguyễn văn Thanh Nam 1949 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Châu Trinh 

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C2-N72-

P18 12/1967-6/1972 

6/1972-1993 

Làm đường 20/7 Q. 

Bình 

Làm đường các đơn vị 

253-769- Đ69…475 

04 năm 

06 

tháng 

13 Lê Thị Tuyết  Nữ 1951 
Đức Lạc – 

Đức Thọ-HT 

Châu Trinh 

Tùng Ảnh 

Đức Lạc C536-

N53-P18 
8/1968-04/1972 

Làm đường san lấp hố 

bom 
03 năm 

8 tháng 

14 Nguyễn Thị Minh Đức  Nữ 1947 

Sơn Trung- 

Hương Sơn - 

HT 

Châu Trinh 

Tùng Ảnh 
Sơn Trung C55-

N552-P18 
7/1965-8/1968 

Lấp hố bom hỗ trợ bộ 

đội 

Đơn vị cử đi học về 

phục vụ đơn vị 

03 năm 

01 

tháng 

15 Nguyễn Thị Mỹ Nữ 1942 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Th ng Tự 

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C554-

N55-P18 06/1965-10/1970 

Giúp dân lao động mở 

đường 

05 năm 

04 

tháng 

16 Nguyễn Thị Lục Nữ 1942 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Đ ng Thái 

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C228 Lệ 

Thủy -QB 
05/1965-9/1966 

10/1966-09/1967 

10/1967-12/1968 

C228 Lệ Thủy- Quảng 

Bình 

Viện mắt Lệ Thủy-

Q.Bình 

03 năm 

6 tháng 
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Y tá phòng hậu cần An 

Thái Can Lộ Quảng 

Bình 

17 Lê Văn Quang Nam 1948 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Sơn lễ- Tùng 

Ảnh 

Tùng Ảnh C6-N55-

P18 
7/1965-05/1968 

 

Làm đường A15 khu 

vực Hà Tĩnh- Quảng 

Bình 

02 năm 

11 

tháng 

18 Nguyễn Thị Liên Nữ 1947 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Châu Trinh 

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh N55-P18 02/1965-02/1969 

 

Làm GT cầu la Khê-

Hương Khê 
04 năm 

19 Trần Thị Liên Nữ 1939 

Bùi La Nhân 

– Đức Thọ - 

Hà Tĩnh  

Châu Tùng 

Tùng Ảnh 
Bùi La 

Nhân 

C556-

N55-P18 07/1965-07/1968 

Làm GT Đường A15 

Hà Tĩnh 03 năm 

20 Cao Thị Bình Nữ 1954 

Hương Trạch 

– Hương Khế 

-HT 

Châu Trinh 

Tùng Ảnh 
Hương 

Trạch 

C472-

N40-P18 08/1972-04/1974 

05/1974-01/1975 

Đắp tu bổ QL8 và đê La 

Giang 

Xây dựng đập Cù lây – 

Can Lộc 

02 năm 

5 tháng 

21 Nguyễn Tiến Hành Nam 1941 

Đức Liên – 

Vũ Quang 

HT 

Vọng Sơn 

Tùng Ảnh 
Tỉnh Đoàn 

HT 

C174-

N140-P18 1967-10/1972 

TNXP Trung Lộc- Can 

Lộc 

04 năm 

10 

tháng 

22 Hồ Thị Mỹ Dương Nữ 1952 
Sơn Châu – 

Hương Sơn 

Châu Linh 

Tùng Ảnh 
Sơn Châu C538-

N53-P18 

06/1969-6/1970 

7/1970-12/1971 

12/1971-12/1972 

Làm GTvác hang hóa 

Tải đạn, làm GT 

Làm đường GT 

03 năm 

6 tháng  

23 Lê Thị Thắm Nữ 1953 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Sơn Lễ  Tùng 

Ảnh 

Tùng Ảnh C6-N299-

P18 10/1972-7/1973 

7/1973-02/1975 

Làm tại cảng cầu Thọ 

Tường 

Làm tại cảng Đò Điệm 

Thạch Sơn-Thạch Hà 

02 năm 

5 tháng 

24 Trần Xuân Bình Nam 1955 

Hương Vình- 

Hương Khê-

HT 

Sơn Lễ 

 Tùng Ảnh 
Hương 

Vình 

C538-

N53-P18 
06/1972-06/1973 

06/1973-7/1974 

Làm tại đường 21,22 

Làm tại rú Trò Thạch 

Lâm Thạch Hà 

02 năm 

01 

tháng  

25 Trương Thị Tích Nữ 1944 
Thạch M n 

Thạch Hà-HT 

Đ ng Thái 

Tùng Ảnh 
Thạch M n C207-

N23-Đ599 
05/1965-10/1970 

Làm đường GT Quảng 

Trị 
05 năm 

5 tháng 

26 Võ Văn Lương Nam 1936 
Tùng Ảnh – 

Đức Thọ-HT 

Châu Lĩnh 

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C211-

N25-Đ559 
06/1965-12/1966 

01/1967-06/1968 

7/1968-6/1969 

C phó, C trưởng C211-

N25 

C Trưởng 557-N55 

Cán bộ ban TNXP Tỉnh 

04 năm 



5 

 

 

HT 

27 Trần Thị Phương Nữ 1951 

Sơn Bình- 

Hương Sơn -

HT 

Châu Trinh 

Tùng Ảnh 
Sơn Bình C538-

N53-P18 06/1969-07/1973 

A trưởng lấp hố bom, 

làm GT 

04 năm 

01 

tháng 

28 Trần Thị Liên Nữ 1952 
Kim Lộc- 

Can Lộc-HT 

Vọng Sơn 

Tùng Ảnh 
Kim Lộc C535-

N53-P18 
03/1971-06/1975 

Lấp hố bom, làm đường 04 năm 

3 tháng 

29 Trần Thị Thanh Nữ 1952 
Đức Châu –

Đức Thọ-HT 

Vọng Sơn 

Tùng Ảnh 
Đức Châu C535-

N53-P18 
09/1972-09/1975 

Giáo viên dạy BTVH 
03 năm 

30 Trần Văn Dương Nam 1949 

Sơn Long-

Hương Sơn-

HT 

Châu Linh 

Tùng Ảnh 
Hương  C536-

N53-P18 
09/1968-10/1969 

11/1969-8/1972 

Tiếp phẩm đại đội 

Làm quản lý đại đội 

03 năm 

11 

tháng 

31 Phạm Thị Sâm Nữ 1948 

Sơn Bình-

Hương Sơn -

HT 

Châu Trinh- 

Tùng Ảnh 

Sơn Bình C201-

BT14-

Đ559 06/1965-9/1968 

Vận chuyển lương thực, 

làm đường từ động 

Phong nha hẻ 

bang,đường 20-11, trại 

cao 

03 năm 

3 tháng 
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DANH SÁCH 

ĐỀ NGHỊ TRUY TẶNG “HUY CHƢƠNG THANH NIÊN XUNG PHONG VẺ VANG” 

(Kèm theo Tờ trình số.................../TTr-UBND ngày....../10 /năm 2024 của UBND xã Tùng Ảnh) 
 

 

 

TT 

Họ và tên 

 thân nhân 

Họ và tên TNXP 
Giới 

tính 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký 

hồ sơ 

Nơi đi 

TNXP 
Đơn vị TNXP 

Thời gian tham 

gia TNXP 

(Từ ngày 

…….…./…...…/…..

đến ngày 

…./….…/…) 

 

Quá trình tham 

gia hoạt động cách 

mạng 

Ghi chú 

( Tổng 

thời gian 

TNXP) 

1 
Trần Văn Dương  

Trần Thị Lài Nữ 1949 
Đức Liên-Vũ 

Quang HT 

Châu Linh 

Tùng Ảnh 

Đức Liên C536-N53-

P18 08/1968-09/1971 Chiến sỹ TNXP 
03 năm 

01 tháng 

2 
Mai Xuân Bảng 

Mai Xuân Độ Nam 1942 
Tùng Ảnh-

Đức Thọ-HT 

Châu Nội 

Tùng Ảnh 

Tùng Ảnh C211-N55-

P18 02/1964-03/1966 
Chiến sỹ TNXP 02 năm 

01 tháng  
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